
ベトナム語

   Ngày       tháng      năm

Kính gửi phụ huynh học sinh 

Họ tên học sinh

Ủy ban Giáo dục thành phố Kawaguchi 

Thông báo kết quả khám sức khỏe khi nhập học 

Chúng tôi xin thông báo kết quả khám sức khỏe ngày hôm nay như sau. 

 XÁC NHẬN 
Không có gì bất thường cũng như không có dấu hiệu bệnh tật. 

 Có thấy bệnh tật, điều bất thường ở trẻ như bảng sau. 
Chúng tôi xin khuyến khích phụ huynh đưa trẻ gặp bác sĩ tại cơ quan y tế trước khi 
nhập học.  
Về việc báo cáo cho trường sau khi đi khám tại cơ quan y tế, vui lòng hãy tiến hành theo chỉ  
thị của trường mà trẻ dự định nhập học. 

Có những loại tiêm phòng chưa được tiến hành. Hãy tham khảo tờ thông tin về tiêm chủng và nhanh 
chóng cho trẻ đi tiêm chủng trước khi nhập học. Để biết thêm chi tiết, vui lòng hãy trao đổi kỹ với bác 
sĩ thường thăm khám, hoặc gọi đến Phòng nâng cao sức khoẻ (048-256-1135). Ngoài ra, để thay thế cho 
Hỗn hợp 4 loại (Hỗn hợp 3 loại), cho dù đã tiêm vắc xin bại liệt hoặc hỗn hợp 3 loại, thì phía nhà 
trường cũng rất khó để đánh giá là đã hoàn thành các mũi tiêm phòng. Vì vậy, vui lòng hãy thông cảm 
cho chúng tôi và hãy tích vào bên dưới. 

Danh mục khám Bệnh tật, điều bất thường (phần có khoanh tròn) Kết quả khám

I 

Nội khoa 

Cần chú ý đến dinh dưỡng, bất thường về cột sống, 

lồng ngực bất thường,  

bệnh về da có tính truyền nhiễm,  

da bất thường do bệnh dị ứng, tiếng thổi ở tim, 

Khác (                                 )

Tên bệnh viện khám 

1. Đã điều trị (kiểm tra). 

2. Đang điều trị. 

II 

Khoa mắt 

Viêm kết mạc, chắp (sưng phù trên mi mắt),  

mụt lẹo mắt, viêm bờ mí mắt 

Khác (                                 )

Tên bệnh viện khám 

1. Đã điều trị (kiểm tra). 

2. Đang điều trị.Kiểm tra thị lực (phải ・trái )

III 

Khoa Tai Mũi 

Họng

Viêm tai giữa, viêm tai ngoài, ráy tai,  

nghi ngờ mất thính lực, viêm mũi, polyp mũi,  

viêm xoang, lệch vách ngăn mũi, amidan họng, 

viêm amidan, phì đại amiđan, viêm mũi dị ứng 

Khác (                          ) 

Tên bệnh viện khám 

1. Đã điều trị (kiểm tra). 

2. Đang điều trị.

Kiểm tra thính lực (phải   ・  trái)

IV 

Nha khoa

Sâu răng 

răng mọc lệch (khớp cắn lệch) 

Khác (                                 )

Tên bệnh viện khám 

1. Đã điều trị (kiểm tra). 

2. Đang điều trị.

V 

Khác 

Tên bệnh viện khám

1. Đã điều trị (kiểm tra). 

2. Đang điều trị.

※Kiểm tra thị lực:  A (từ 1,0 trở lên)  B (0,9 ~ 0,7)  C (0,6 ~ 0,3)  D (không đủ 0,3)


